
1 184 1 31065.4 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

2 184 5 5130.4 CLN
Ông Nguyễn Thành Linh 
và bà Lê Thị Mộng Thu

ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

3 184 83 4497.7 CLN
Ông Trần Đồng Hưng và 

bà Lê Thị Thùy Trang
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

4 184 84 1001.3 CLN
Ông Lê Văn Minh và bà 

Lê Thị Minh Hoa
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

5 184 87 4749.8 CLN
Ông Lê Văn Long và bà 

Bùi Thị Phượng
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

6 184 13 2014.2
ONT+
CLN

Bà Nguyễn Thị Hải Hà 
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, H. 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

7 184 42 1406.3
ONT+
CLN

Bà Nguyễn Thị Hải Hà 
ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, H. 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

8 184 105 217.2
ONT+
CLN

Ông Trần Đồng Hưng và 
bà Lê Thị Thùy Trang

Kp. Trần Hưng Đạo, TT. Dầu Giây, 
H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

9 185 128 6729.9 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

10 185 129 72504.0 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

11 185 130 237.2 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

12 189 5 6089.4 CLN Ông Nguyễn Công Hách 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

13 189 6 2053.2
ONT+
CLN

Ông Dương Quang Phi 
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, H. Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

14 189 8 4034.5
ONT+
CLN

Ông Đặng Lê
thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, H. Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
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DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NẰM TRONG RANH GIỚI KHU ĐẤT
 HỒ SƠ ĐÃ KÝ

Công trình:  Đường phía Nam Khu công nghiệp Dầu Giây
 Địa điểm: xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai
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15 189 9 3077.1 CLN Ông Vòng Sủi Dưỡng
ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

16 189 63 3319.4 CLN
Ông Nguyễn Công Hách 
và Bà Nguyễn Thị Bích 

Trang 

ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 
H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

17 190 26 14112.3
ONT+
CLN

Ông Võ Văn Chót 
ấp 9/4, xã Xuân Thạnh, H. Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

18 190 60 1218.3 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

19 190 74 1063.6 CLN
Ông Lê Văn Lợi và Bà 
Bùi Thị Thanh Loan

ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 
H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

20 190 75 4344.9 CLN
Ông Lê Văn Thảo và Bà 

Vũ Thị Xuân Thảo
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

21 190 76 1535.7 CLN
Ông Lê Văn Quyền và Bà 

Trần Thị Thảo Trang
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

22 190 77 1021.2 CLN Ông Lê Văn Cường
KP. Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu 

Giây, H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

23 190 78 1289.2 CLN Ông Lê Văn Quang
, ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

24 190 79 1694.2 CLN
Ông Đỗ Phúc Linh và Bà 

Lê Thị Ánh 
ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, 

H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

25 190 103 1006.1 CLN
Ông Lê Hồng Sơn và Bà 

Nguyễn Thu Thảo
KP. Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu 

Giây, H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

26 190 104 1006.1 CLN Bà Lê Thị Mỹ Dung
KP. Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu 

Giây, H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

27 190 105 1784.7 CLN
Ông Lê Tiến Lâm và Bà 

Đặng Thị Đẹp
197/10 Nguyễn Kim, P. 07, quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh

28 191 1 47168.8 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

29 191 2 35720.6 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai
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30 191 15 16643.6 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

31 191 24 2846.9 CLN
Công ty TNHH Một 

thành viên Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP. Trung 
Tâm, P. Xuân Lập, TP. Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

32 196 1 9672.0 CLN Bà Ngô Thị Hoa
Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

33 196 152 1094.7 CLN
Ông Trần Tư và bà Lê 

Thị Hoa
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

34 196 150 2465.1 CLN Bà Trần Thị Mỹ Dung
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

35 196 149 2447.6 CLN Ông Trần Đình Minh Trí
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

36 196 148 2442.2 CLN Ông Trần Đình Tú Anh
ấp 9/4, xã Hưng Lộc, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai
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